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Thời gian: 45'


Câu 1(4đ): Trả lời các câu hỏi sau:

1. Thế nào là chuyển động đều? Thế nào là chuyển động không đều?

2. Viết công thức tính độ lớn của lực đẩy Acsimet? Giải thích các đại lượng trong công thức?

3. Viết công thức tính công cơ học? Giải thích các đại lượng trong công thức?

Câu 2(1,5đ): Một người đi trên quãng đường đầu dài 60 km với vận tốc 12km/h, ở quãng đường sau dài 30 km người đó đi với vận tốc 10 km/h.

  Tính  thời gian đi mỗi quãng đường và vận tốc trung bình của người đó trên cả hai quãng đường?

Câu 3(2đ): Một vật có thể tích 0,0002m3 và trọng lượng 15N, bị giữ chìm hoàn toàn trong nước bởi tay của một người,

a) Tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật? Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3.

b) Khi buông tay không giữ vật nữa thì vật sẽ thế nào? (nổi lên, chìm xuống hay lơ lửng) Tại sao?

Câu 4 (2,5đ): Một thợ lặn xuống độ sâu 36m so với mặt nước biển. Biết trọng lượng riêng của nước biển là 10 300N/m3.
a) Tính áp suất ở độ sâu ấy?

b) Nếu lặn sâu thêm 80 cm nữa thì áp suất là bao nhiêu?

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ 8

Câu 1: 
1. - Chuyển động đều là chuyển  động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian. (1đ)
 - Chuyển động không đều là chuyển  động mà vận tốc có độ lớn  thay đổi theo thời gian. (1đ)
2. Viết đúng công thức (0,5đ)

Giải thích đúng các đại lượng (0,5đ)

3. Viết đúng công thức (0,5đ)

Giải thích đúng các đại lượng (0,5đ)

Câu 2: 
*Tóm tắt: (0,5đ)
Thời gian đi quãng đường đầu: 

   t 1 = eq \s\don1(\f(s1,t1)) = eq \s\don1(\f(60,12)) =5h        (0,25đ)
Thời gian đi quãng đường sau: 

   t 2 = eq \s\don1(\f(s2,t2))  = eq \s\don1(\f(30,10)) =3h       (0,25đ)
Vận tốc trung bình trên cả 2 quãng đường:

   vtb= eq \s\don1(\f(s1+s2,t1+t2))                        (0,25đ)
   vtb= eq \s\don1(\f(60+30,5+3)) = 11,25 km/h (0,25đ)

Câu 3: 
*Tóm tắt: (0,5đ)
a, Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật: 

 FA= d.V= 10000. 0,0002 = 20 N  (0,5đ)

b,  Khi buông tay không giữ vật nữa thì vật sẽ chìm xuống (0,5đ)

Vì    FA < P(trọng lượng của vật)                                           (0,5đ)   

Câu 4:
*Tóm tắt:  (0,5đ)
h1= 36m; d =10 300 N/m3; h2=36,8m

a) Tính p1=?

b) Tính p2=?

*Giải: 

a) áp suất ở độ sâu 36m là: 

p1=d. h1= 10 300.36 =370 800 N/m2  (1đ)
b) áp suất khi lặn sâu thêm 80cm nữa là:

p2=d. h2= 10 300.36,8 =379 040 N/m2  (1đ)
